	KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4
(Từ ngày 31/03/2025 đến 04/04/2025)
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về những ngày nghỉ vừa qua
	Trò chuyện với trẻ về những màu sắc mà trẻ thích
	Trò chuyện với trẻ về những món đồ chơi bé thích
	Trò chuyện với trẻ về những tên gọi của các hình hình học
	Cho trẻ nghe những bài hát trẻ thích

	Giờ học
	Nhận biết tập nói "cái ca"

	- NBPB: Ôn màu vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương                                                                     - PTTM: nặn con sâu    

	- PTNN: Trẻ đọc vuốt theo bài thơ "đồ chơi" 
- HĐVĐV: "Kéo dây "

	- PTTC: ḅò có mang vật trên lưng                                                - NBPB: hình tròn – vuông -tam giác 
	-Bé vui lễ hội giỗ tổ 

	VCTL
	1.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm, búp bê,  khăn lau.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, đồ chơi lắp ráp.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC: búp bê, vơng, gối  nằm.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
- ĐDĐC: dung cụ âm nhạc, máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: mút xốp cho trẻ xây dựng.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: cụng cụ nấu ăn
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
-ĐDĐCC: búp bê, võng, gối nằm.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: mút  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm, búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài  trời
	- Quan sát: Vườn hoa của bé
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát: vườn cây của bé (rau muống)
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	- Tṛò chơi vận động: trời nắng trời mưa
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát: Hoa mười giờ
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
 
 
	- Trò chơi vận động: ai nhanh hơn
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

	Giờ ăn
	Trẻ thích nghi với chế độ ăn  cơm
	Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	Trẻ ăn được các loại trái cây
	Trẻ tập cầm muỗng
	Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết mang  dép  khi vào nhà vệ sinh và khi ra ngoài  lớp
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đúng vị trí của ḿnh
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động chiều
	Nghe nhạc thiếu nhi quen thuộc
	Ôn lại các màu đã học
	Đọc thơ “đồ chơi”
	Ôn lại hình tròn, hình vuông
	Trẻ làm quen bài hát “đếm sao”

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)

	KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 4
(Từ ngày 7/04/2025 đến 11/04/2025)
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về những đồ dùng ăn uống
	Trò chuyện với trẻ về chiều cao của cô và trẻ 
	Trò chuyện với trẻ về “cái lưỡi”
	Trò chuyện với trẻ về thời tiết buổi sáng
	Cho trẻ nghe những bài hát trẻ thích

	Giờ học
	Nghỉ Lễ Giổ tổ
	- NBPB: cao - thấp 
- PTTM: dán ngôi nhà

	- PTNN: đọc thơ "cái lưỡi"
- HĐVĐV: đóng mở nắp chai

	- PTTC: Trẻ biết ném đích ngang
- NBPB: Một và nhiều  

	PTTM: vận động theo nhạc “chim bay - cò bay”


	VCTL
	1.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm, búp bê,  khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, con vật
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, võng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc, máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: mút xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC: búp bê, võng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình 
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: mút  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm, búp bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài  trời
	- Quan sát: cây hoa giấy
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
 
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
 
	- Tṛò chơi vận động: Cáo và Thỏ
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 
	- Quan sát: cây khế
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 
 
	- Trò chơi vận động: Cáo và Thỏ
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

	Giờ ăn
	Trẻ thích nghi với chế độ ăn  cơm
	Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	Trẻ ăn được các loại trái cây
	Trẻ ngồi ngay ngắn khi ăn
	Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết mang  dép  khi vào nhà vệ sinh và khi ra ngoài  lớp
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đúng vị trí của ḿnh
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động chiều
	Nghe nhạc thiếu nhi 
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ đọc thơ “cái lưỡi:
	Trẻ hát bài hát đă được học
	Nghe hát “Chim bay-cò bay”

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)




	KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 4
(Từ ngày 14/04/2025 đến 18/04/2025)
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về những đồ dùng nhà bếp
	- Trò chuyện với trẻ về ngày giỗ tổ
	- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động của ngày giỗ tổ
	- Trò chuyện với trẻ về các lễ hội dân gian
	- Cho trẻ nghe những bài hát trẻ thích

	Giờ học
	-Nhận biết tập nói "cái nồi"

	-PTTC:Trẻ biết lăn và bắt bóng cùng bạn 
  
-Nhận biết tập nói "cái chén "
                      

	-PTNN : Truyện "Thỏ trắng đi học"
-PTTM : Bài hát " Mẹ đi vắng"

 

	PTTM : nặn  kẹo  mút  
-Kỹ năng : Trẻ biết che miệng khi có cháy
	-PTTM: Hát "Đếm sao"


	VCTL
	1.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp bê,  khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình :
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc, máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài  trời
	- Quan sát: 
Vườn hoa của bé
Chơi tư do:
 
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
 
	- Tṛò chơi vận động: trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
 
	
	- Trò chơi vận động: ai nhanh hơn
- Chơi tự do
 
 

	Giờ ăn
	-Trẻ thích nghi với chế độ ăn  cơm
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đúng vị trí của ḿnh
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	
	Trẻ không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động chiều
	Nghe nhạc thiếu nhi 
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ đọc lại bài thơ đã học
	
	Trẻ chơi cùng bạn

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)









	KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4
(Từ ngày 21/04/2025 đến 25/04/2025)
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về những món ăn trẻ thích
	- Trò chuyện với trẻ về chiều cao của cô và trẻ 
	- Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa nắng
	- Trò chuyện với trẻ về những nơi bé thích 
	- Cho trẻ nghe những bài hát trẻ thích

	Giờ học
	-NBTN
 " con thỏ"


	-PTTC:bò chui qua 2 cổng

-PTTM :hát bài "Tập thể dục sáng"


	-HĐVĐV: ghép hình rời đúng vào vị trí đã có sẵn
-PTNN: truyện Quả thị

	-Kỹ Năng :  xếp quần áo

.-NBPB:trời nắng-trời mưa

	-PTTM:hát "Biết vâng lời mẹ" 


	VCTL
	1.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp bê,  khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình :
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc, máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình 
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài  trời
	- Quan sát: 
Vườn hoa của bé
Chơi tư do:
 
	- Quan sát: vườn cây của bé
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